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Đỏ,ngứavàchảynướcmắt

Stuffy,runnynose,sneezing

Ngứa miệng,cổhọng,tai vàmặt
 Itchymouth,throat,earsandface

CÔNGTYCPDPAMPHARU.CS.OA
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:9yep'd⁄₃/GH
:etep 'Ö/ỊXISNN

VON YB/ XS O19S
YON BSIA/HGS

1 (u@†A0LX}A L)
uueuiBueuuọ¡A0LdộH

Bu108Ị pII0|2o1pÁu uIpeueJoxe-I

081 Bu
I0

8L
pI

0I
20

1p
ÁU

uJ
pe

ue
Jo

xa
-

W
W

W
 O

N
VN

 N
3I

A

Fe
xo

fe
na

di
ne

hy
dr

oc
hl

or
id

e1
80

m
g

>£_|Nghẹtmũi,sổmũi,hắthơi

Viếmmũidị ứngtheo mùa:điềutrị các

Néiméday

 

Bệnhnổimẻđaymạntínhvôcăn:điềutrị
cácbiểuhiệnngoàidakhôngbiếnchứng

 

Thanhphần:Mỗiviênnangmềmchứa: Composition:Eachsoftcapsulecontains:
Fexofenadin hydroclorid ......... 180mg Fexofenadine hydrochloride ........... 180mg
Tádượcvừađủ 1 viên. Excipientsq.sonesoftcapsule.
Chỉđịnh,Liềudùng&Cáchdùng, Indications,Dosage&Administration,
Chốngchỉđịnh:Xemtờhưdẫớnsnửdụgng.Contraindications:Seepackageinsert.
BảoquỞnảhiệtnđộd:ưới30°C.Storage:Storeattemperaturebelow30°C.
Tránhánhsángtrựctiếpvànơiẩmướt. Avoiddirectsunlightandmoisture.
DEXATAMTAYTREEM KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
BOCKYHUONGDANSUDUNGTRUOCKHIDUNG READTHEPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE
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triệu chứng như:
Seasonal allergic rhinitis: treat symptoms
asfollows:

j Red,itchyandwateeryeys

Các thôngtin khác xem tronghướngđẫn sửdụngthuốc

Chronicidiopathic urticaria

Chronic idiopathic urticaria:
treat uncomplicated skin manifestations
 

Manufa&Dcisttruiburteedbdy:
AMPHARCOU.S.APJSC
NhonTrach 3 1.P, Hiep Phuoc Ward, Nhon Trach District, DongNai Province

Sảnxuất &Phânphốibởi:

Otherinfoprleamseareatdpaickaogenins,ert
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Mẫu nhãn USAALLERZ 180
Hộp 30 viên nang mềm (3 vỉ x 10 viên)
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MẫunhãnUSAALLERZ180
Hộp60viênnang mềm(6vỉx 10viên)

70% real size
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Fexofenadin hydroclorid 180mg

VIÊNNANG MỀM
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S616 SX/Batch No.:

Hộp 60 viên nang mềm
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MẫunhãnUSAALLERZ180

55% real size
Hộp 100 viên nang mềm (10 vỉ x 10 viên)

$616S/BXatchNo.:
NSX / Mfg. date:
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MẫunhãnUSAALLERZ180
Vĩ 10 viên nang mềm

100% real size

 

$0 USAALLERZ'180 USAi
180mg Fexofenadinhydroclorid 180mg

Sảnxuất&PhânphốibởiMa 
CONGTYCPDPAMPHARCOU.S.A A
atk! AMPHARCOU.S.A x

FRZ160 USAALLERZ1h: et
dine hydrochloride 180mg Fexofenadinhydygel acrit LgESA
—_ - ONDA vN
red & Distributed by: Sản xuất & Phân phi bồi A>ƒŒứ Ty ` À
OU.S.A PJSC CONG TY CPDP ANH _ pea iat 7 NI
ARCOU.S.A attAMPHARCOUS. AN \9Ì
Nuv

bclorid 180mg

Fexofenadinehydrochloride 180mg

§a i

Fexofenadinehydrochloride 180mg

pi
RCOU

*

Manufactured & Distributed by:
AMPHARCO U.S.A PJSC
wkAMPHARCOU.S.A

Manufactured&Distributedby

Sanxuatsvềay s5
CONG TY CPDPA
wk'AMPHARCO

‹

Bae # BỊ nề

SAALLERT180 USRALLE

kSo16SX: HD:

https://nhathuocngocanh.com/



TỜ HƯỚNG DAN SU DUNG THUOC

vanillin, Titan dioxyd, Allura red, Nước tinh khiết vđ 1
viên.

Dược lực học
Fexofenadin hydroclorid là thuốc kháng histamin thé hệ
2 với đặc tính đối vận chọn lọc lên thụ cảm thé Hi ngoại
biên. Trong các thí nghiệm trên động vật,

kháng acetylcholin), tác dụng ức chế thụ thé alphai-

adrenergic. Hơn nữa, thuốc không gây ngủ hay có
các tác động khác lên hệ thần kinh trung ương.

Dược động học
Fexofenadin hydroclorid đượcchấp thu nhanh với
thời gian trung bình để đạt nồng độ tối đa_trong
huyết tương là2,6 giờ. Uống liều 120 mg mỗi lần,
dùng 2 lầnmỗi ngày, thì fexofenadin sẽ có dược
động học tuyến tính.

huyết tương, chủ yếu là albumin và alphai--acid

glycoprotein. Các nghiên cứu về phân bố thuốc trong

fexofenadin không xuyên qua được hàng rào mạch

máu não.

Thời gian bán hủy trung bình của.fexofenadin là 14,4
giờ sau khi uống 60 mg, 2 lần mỗi ngày, ở người lớn
khỏe mạnh.

cho thấy khoảng 80% liều dùng fexofenadin phan va

11% trong nước tiểu. Vì chưa xác định được

độ sinh khả dụng tuyệt đối của fexofenadin

e Viêm mũi dị ứng theo mùa

hydroclorid) được chỉ định điều trị các triệu chứng
trong viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ

em từ 12tuổi trở lên như:

- Nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi.
- Ngứa miệng, họng, tai và mặt.
e Bệnh nôi mày đay mạn tính vô căn

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Viên nang mềm USAALLERZ* 180 (fexofenadin

mạn tính vô căn ở người lớn và trẻ em từ 12 tudi trở

lên.

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Liều đề nghị
180 mg uống ngày l lần với nước.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quámẫncảmvớifexofenadinhaybấtkỳthànhphần

Ít gặp (¹⁄₁₀₀₀ < tác dụng không mong muốn <

(như ác mộng va mat ngủ);

và đỏ bừng mặt; choáng phản vệ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp
phải khi sử dụng thuốc.

nhân cảm thấy có thê bị ảnh hưởng, nên tránh lái xe
hoặc thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải tỉnh táo.

Tuy fexofenadin không có tác dụng phụ trên tim

mạch, nhưng vẫn cần phải thận trọng theo dõi khi

Trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát, tỷ lệ
tác dụng không mong muôn ở nhóm người bệnh......
dùngfexofenadintươngtựnhómdùngplacebo:V̂ˆI08 lệ tác
dụng không mong muốn không liên quanđến: T
liều dùng và tương tự trong các nhóm tuôi, giới tínhpÂm

Thuong gdp (tac dung khéng mong muon > 1/I 00): M01

Thầnkinh:buồnngủ,mệtmỏi,đauđầu,mấtV:y

USAALLERZ? 180

CHỈ ĐỊNH

THÀNHPHÀN: Mỗiviênnangmềmchứa:

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

Da:nổiban,màyđay,ngứa;
Phản ứng quámẫn: phùmạch,tứcngực, khó thở,¢

Fexofenadin hydroclorid .....................-.-.---- 180 mg
Tá dược: Polyethylen glycol, Kali acetat,

Caprylocaproylmacrogolglycerid,Gelatin,Glycerin,
Sorbitol lỏng, Methylparaben, Propylparaben, Ethyl

Mã ATC: R06AX26

không quan sát thây tác dụng kháng cholinergic (đối

60-70% fexofenadin hydroclorid kết hợp với protein

các mô bằng đánh dấu phóng xạ ở chuột cho thấy

Khoảng 0,5—1,5% liều dùng được chuyển hóa ở gan

nhờ hệ enzym cytochrom Pso, khoảng 3,5% được
chuyên hóa theo con đường chuyền hóa thứ hai.

Những nghiên cứu về cân bằng khối lượng ở người

hydroclorid đánh dấu bằng C4 được tìm thấy

trong

hydroclorid, nên chưa rõ thành phần thải trừ qua

phân là thuốc không được hấp thu hay là do sự
thải
qua mật.

Viên nang mềm USAALLERZ? 180 (fexofenadin

nào của thuốc.

hydroclorid) được chỉ định điều trị các. biểu hiện
ngoài da không biến chứng trong bệnh nỗi may
day

Tuy vién fexofenadin khéng anh huong dén kha
năng lái xe hay vận hành máy móc nhưng nếu bệnh

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

dùng fexofenadin cho người đã có nguy cơ tim mạch

hoặc đã có khoảng QT kéo dài từ trước.

chóng mặt; : =ÁCH ©%.

Khác: nhiễm virus, đau bụng kinh, nhiễm khuẩn hô

hâptrên...

1/100):
Thần kinh: căng thang sợ hãi; rối loạn giấc ngủ

Tiêuhóa:khômiệng,đaubụng.
Hiếm gặp (tác dụng không mong muon < 1/1000):

TÍNH CHẤT

Viêm mũi dị ứng theo mùa và bệnh nỗi mày đay
mạn tính vô căn

ANH HUONG TOI KHA NANG LAI XE VA VAN

- Đỏmắt, ngứamắtvàchảynướcmắt.

chủng tộc.

Tiêu hóa: buồn nôn, khó tiêu;

«i DUOC PH

A Re x z ^ ¬x

HANH MAY MOC
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Cần chỉnh liều thích hợp khi dùng liều khởi đầu cho

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến thầy thuốc

Sản xuất và phân phối bởi: CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A

trựctiếpvànơiâmướt. :+
TRINH BAY: Vi 10 vién nang sr ềm;

bệnh nhân suy thận do tăng khả dụng sinh học và
thời gian bán hủy của thuôc trên các bệnh nhân
này.
Cầnthậntrọngkhi chọn liều vàtheo dõi chức năng
thậncho người caotuôithườngcó suy giảm sinhlý
chức năng thận.
Độ an toàn và tính hiệu quả của thuốc ở trẻ
em dưới
6 tháng chưa xác định được.
Cần ngưng dùng fexofenadin ít nhất 24-48 giờ
trước
khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiêm

tăng nồng độ fexofenadin hydroclorid tronghuyết

lâm sàng. Fexofenadin hydroclorid không gây ảnh

trongda.
Thời kỳ mang thai
Do chưa có đủ nghiên cứu có kiểm chứng trên phụ
nữ mang thai, nên chỉ dùng fexofenadin cho phụ nữ
mang thai khi lợi ích cho mẹ vượt trội nguy cơ đôi
vớithainhi.
Thờikỳchoconbú
Không rõ fexofenadin có bài tiết qua sữa hay không,
vìvậy cânthậntrọngkhidùngfexofenadincho phụ
nữđangchoconbú.

Erythromycin và Ketoconazol: làm tăng hấp thu và

giảm bài tiết fexofenadin trong mật, do đó sẽ làm

tương. Tuy nhiên tương tác không có ý nghĩa trên

KCN Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đông Nai ĐT:

061 3566202

vi va 10 vi.

 0° C.Tránhánhsáng

 
hộp 1 vi, 3 vi, 6

4

TƯƠNG TÁC THUÓC

hưởng lên dược động học của erythromycin và
ketoconazol.

Nước ép trái cây như nước bưởi, cam, và táo có thê
giảm sinh khả dụng và sự hiện diện fexofenadin
trong huyết tương. Nên dùng viên
USAALLERZ®
180 với nước thường.

690 mg, 2 lần mỗi ngày, dùng một tháng liền hay
240 mg một lần mỗi ngày trong 1 năm đã không thấ

ác dụng ngoại ý đáng kế trên lâm sàng so với giả
được. Trong trường hợp quá liều, dùng các biện
pháp thông thường để loại bỏ phần thuốc chưa được
hấp thu trong ống tiêu hóa. Điều trị triệu chứng và
điều trị hỗ trợ. Thẩm phân máu làm giảm nồng độ
thuốc trong máukhôngđóng kể (đến 1,7%). Không
có thuốc giải độc đặc hiệu. ¬-`

Cácthuốckhángaxítcóchứanhômvàmagnesinếu
dùng đồng thời với fexofenadin sẽ làm giảm hấp
thu fexofenadin, vì vậy phải dùng các thuốc này
cách nhau khoảng 2 giờ.

Chóng mặt, buồn ngủ và khô miệng đã được ghi
nhận khi dùng quá liều fexofenadin. Dùng một
liều duy nhất 800 mg fexofenadin hydroclorid va
liều

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỨ TRÍ

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới

HAN DUNG: 36 thang kétirngay san xuat.
Đểxatầmtaytrẻem

Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng

https://nhathuocngocanh.com/


